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Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS), hay còn gọi là bệnh lợn tai xanh, là một loại bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng trong đó đặc trưng chủ yếu là triệu chứng về đường hô hấp của heo con và rối loạn sinh sản của lợn cái, là một trong những nhân tố kìm hãm sự phát triển của ngành chăn nuôi lợn. Căn bệnh  này đã làm cho ngành chăn nuôi lợn chịu tổn thất lớn về mặt kinh tế.

Tháng 8 năm 2006, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh động vật Trung Quốc đã phân tích được gốc độc khác thường của bệnh lợn tai xanh trong “bệnh sốt cao” mang tính điển hình (chủng JXA1-R). Sau đó, trong thời gian hơn 2 năm, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh động vật Trung Quốc hợp tác với Công ty TNHH thuốc thú y Đại Hoa Nông (DHN) đã tiến hành thực nghiệm lâm sàng trên số lượng lớn động vật với vắc xin phòng Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn thể độc lực cao (chủng JXA1 - R).
Công ty TNHH thuốc thú y  Đại Hoa Nông (DHN) đã hoàn thành thủ tục đăng ký vắc xin phòng bệnh này vào tháng 04 năm 2009 và đã nhận được văn bản về việc đồng ý cho phép sản xuất vắc xin phòng bệnh lợn tai xanh do Cục Thú y Bộ Nông nghiệp ban hành (Tài liệu nông y dược số (2009-210), đồng ý cho dùng thử vắc xin phòng bệnh lợn tai xanh do Công ty chúng tôi sản xuất ở 6 tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây…Đồng thời, Công ty DHN đã trở thành nhà máy đầu tiên trong nước sản xuất vắc xin phòng bệnh này; cuối năm 2009, Bộ Nông nghiệp lại một lần nữa ra văn bản (2009-574) đồng ý cho sử dụng vắc xin phòng bệnh này trong phạm vi toàn quốc với qui định sử dụng vắc xin bắt buộc.
Năm 2007 các chuyên gia của Trung Quốc và Việt Nam đã phân tích được 2 gốc siêu vi trùng gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn, qua phân tích gien, 2 gốc siêu vi trùng này có 99% tương đồng. Protein phi cấu trúc số 2 đều bị mất không liên tục 30 a xít amin, kết quả này chứng tỏ rằng siêu vi trùng gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn ở Trung Quốc và Việt Nam có tính tương đồng ở mức độ cao.
Vắc xin phòng bệnh Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (PRRSV) do Công ty TNHH thuốc thú y Đại Hoa Nông sản xuất, sử dụng siêu vi trùng gây ra hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn chủng JXA1-R nuôi cấy trên tế bào Marc-145, sau thời gian nuôi cấy thích hợp, thu hoạch tế bào bị nhiễm, thêm chất bảo quản rồi đông khô. Vắc xin này dùng để phòng ngừa bệnh lợn tai xanh thể độc lực cao.

TÍNH CHẤT VÀ TRẠNG THÁI
Dùng để phòng ngừa hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp của lợn thể độc lực cao, sản sinh miễn dịch trong vòng từ 21 – 28 ngày sau khi tiêm chủng, độ dài miễn dịch là 06 tháng.

Đặc điểm của vắc xin phòng bệnh: 

Hàm lượng siêu vi trùng cao: Kết quả chuẩn độ vi rút trên tế bào (TCID50) cho thấy hàm lượng siêu vi trùng là trên 105.0TCID50;
PHẢN ỨNG PHỤ: Kết quả thử tính an toàn cho thấy không có phản ứng cục bộ và toàn thân sau  khi tiêm vắc xin phòng bệnh;

Tính an toàn cao: 06 lần thực nghiệm bị lây nhiễm khi sống chung và 06 lần thử nghiệm công cường độc, chứng minh rằng vắc xin phòng bệnh này bảo hộ tốt cho lợn chống lại chủng cường độc; thực nghiệm tính an toàn của liều thuốc và liều thuốc siêu chứng minh rằng việc sử dụng sản phẩm này là an toàn.;

BẢO HỘ MIỄN DỊCH CHÉO:

Vắc xin phòng bệnh này vừa có thể bảo hộ bệnh tai xanh thể độc lực cao, vừa bảo hộ bệnh tai xanh thể kinh điển.
· Không ảnh hưởng đến miễn dịch của vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn: việc thử nghiệm đánh giá sự ức chế miễn dịch của sản phẩm này chứng tỏ rằng, trước tiên tiêm vắc xin tai xanh hoặc đồng thời tiêm vắc xin tai xanh và vắc xin dịch tả lợn không ảnh hưởng đến sự sản sinh kháng thể bảo hộ miễn dịch đối với bệnh dịch tả lợn; 

· Kháng thể sản sinh sớm, thời gian bảo hộ kéo dài: sau khi miễn dịch trong vòng 7 ngày đã có thể sản sinh kháng thể, miễn dịch sau 3-4 tuần có khả năng bảo hộ mạnh, thời gian kéo dài miễn dịch là 06 tháng.

· Không bị kháng thể nguồn gốc từ con mẹ làm ảnh hưởng: Trong trường hợp kháng thể có nguồn gốc từ mẹ tương đối cao trong cơ thể của lợn con, cũng không ảnh hưởng đến khả năng kích thích sinh miễn dịch khi sử dụng vắc xin phòng bệnh này;

· Kiểm nghiệm việc sử dụng tại trại nuôi lợn với quy mô lớn: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn chứng tỏ rằng vắc xin phòng bệnh này có thể dùng để miễn dịch cho heo cái và heo thương phẩm, có thể kiểm soát và khống chế hữu hiệu các triệu chứng về  hô hấp và sinh sản ở lợn, phòng ngừa phát sinh triệu chứng của căn bệnh về đường hô hấp (PRDC), nâng cao hiệu quả về mặt kinh tế của trại nuôi lợn.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU:

· Kiểm tra vô khuẩn: tiến hành nghiêm ngặt căn cứ theo “Tiêu chuẩn thuốc thú y  Trung Quốc”, không có vi khuẩn sinh trưởng;

· KIểm tra nấm: tiến hành nghiêm ngặt căn cứ theo “Tiêu chuẩn thuốc thú y  Trung Quốc”, không có nấm sinh trưởng;

· Kiểm nghiệm siêu vi trùng từ nguồn gốc bên ngoài: tiến hành nghiêm ngặt căn cứ theo “Tiêu chuẩn thuốc thú y  Trung Quốc”, không có siêu vi trùng từ nguồn gốc bên ngoài ô nhiễm;

· Kiểm nghiệm an toàn: lấy 5 lợn con 3-4 tuần tuổi âm tính kháng thể, âm tính kháng nguyên siêu vi trùng hội chứng rối loạn  hô hấp và sinh sản của lợn, tiêm 10  liều vắc xin ở các bắp thịt, từng ngày một đo nhiệt thân, quan sát 21 ngày, đều không thấy xuất hiện phản ứng phụ toàn thân hay cục bộ do vắc xin gây ra.
· Thực nghiệm công cường độc: Dùng 10 lợn con 4-6 tuần tuổi âm tính kháng thể, âm tính kháng nguyên siêu vi trùng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn. Trong số đó, tiêm 1 liều vắc xin vào bắp thịt của 5 con, 5 con khác làm nhóm đối chứng không tiêm chủng, cách li nuôi trong điều kiện giống nhau. Sau 28 ngày, dùng 3 ml (104.5 TCID50/ml) dung dịch siêu vi trùng cường độc chủng NVDC JXA1 tiêm bắp thịt tất cả các lợn của hai lô, đo nhiệt độ và quan sát hàng ngày trong 21 ngày, 5 con trong nhóm đối chiếu đều tử vong, 5 con trong nhóm được tiêm chủng đều sống khỏe mạnh.

PHẢN ỨNG TỐT:

Sau khi tiêm chủng, có thể có một số rất ít lợn xuất hiện dị ứng, có thể sử dụng thuốc chống dị ứng để trị liệu.

Kết quả thử nghiệm thời gian sản sinh miễn dịch:
	Thời điểm công cường độc sau khi gây miễn dịch
	Tỉ lệ dương tính kháng thể trước khi công cường độc
	Thời gian xuất hiện sốt cao
	Số ngày sốt cao kéo dài
	Thời gian tử vong sớm nhất
	Số con tử vong

	28 ngày sau khi miễn dịch
	5/5
	không
	không
	không
	0/5

	21 ngày sau khi miễn dịch
	4/5
	Không
	Không
	không
	0/5

	14 ngày sau khi miễn dịch
	2/5
	Ngày thứ 6 sau khi công cường độc
	3
	không
	0/5

	7 ngày sau khi miễn dịch
	1/5
	Ngày thứ 6 sau khi công cường độc
	4
	Ngày thứ 13 sau khi công cường độc
	1/5

	Không miễn dịch
	0/5
	Ngày thứ 6 sau khi công cường độc
	5
	Ngày thứ 16 sau khi công cường độc
	2/5


· Kết quả thử nghiệm độ dài miễn dịch:
	Thời điểm công cường độc
	Nhóm miễn dịch được công cường độc
	Nhóm đối chứng
(Số phát bệnh/ số được công cường độc)

	90 ngày sau khi miễn dịch
	5/5
	5/5

	120 ngày sau khi miễn dịch
	5/5
	5/5

	150 ngày sau khi miễn dịch
	5/5
	5/5

	180 ngày sau khi miễn dịch
	5/5
	5/5

	210 ngày sau khi miễn dịch
	4/5
	5/5


Thực hiện so sánh tỉ lệ bảo hộ bằng cách công cường độc các loại vắc xin phòng bệnh tai xanh khác nhau:
	Loại vắc xin
	Tỉ lệ dương tính kháng thể trước khi công cường độc
	Thời gian xuất hiện sốt cao sau khi công cường độc
	Thời gian tử vong sớm nhất
	Số con tử vong

	Nhóm dùng DHN1
	5/5
	/
	/
	0/5

	Nhóm DHN2
	5/5
	/
	/
	0/5

	Nhóm DHN3
	5/5
	/
	/
	0/5

	Nhóm đối chứng
	0/5
	Ngày thứ 4 sau khi công cường độc
	Ngày thứ 9 sau khi công cường độc
	5/5

	Nhóm vắc xin
	2/5
	Ngày thứ 2 sau khi công cường độc
	Ngày thứ 12 sau khi công cường độc
	2/5

	Nhóm vắc xin
	4/5
	Ngày thứ 2 sau khi công cường độc
	Ngày thứ 14 sau khi công cường độc
	1/5

	Nhóm vắc xin
	5/5
	Ngày thứ 4 sau khi công cường độc
	
	0/5


Giới thiệu trình tự miễn dịch:

	Giai đoạn
	Thời gian miễn dịch
	Liều thuốc

miễn dịch
	Phương pháp miễn dịch

	Heo con
	2 tuần tuổi
	1 liều/ con
	Tiêm bắp, gốc tai

	
	Tăng cường miễn dịch

sau 4 tháng
	
	

	Heo cái dự bị
	30 ngày trước khi lai giống
	1 liều/ con
	Tiêm trên bắp thịt

	Heo cái đã qua sinh sản
	Trong vòng 14-20 ngày

sau khi đẻ
	1 liều/ con
	Tiêm trên bắp thịt


Chú thích: 
1. Không dùng vắc xin cho lợn đực giống;
2. Khi dùng vắc-xin phòng bệnh tai xanh và dịch tả lợn, trước tiên nên tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh tai xanh hoặc đồng thời tiêm chủng 2 loại vắc-xin phòng bệnh này thì hiệu quả càng tốt.

Những điều cần chú ý:

1. Đối với trại nuôi heo lần đầu tiên sử dụng sản phẩm này, trước tiên nên làm thử nghiệm trên đàn lợn con;

2. Sản phẩm này chỉ dùng để tiêm chủng cho heo khỏe mạnh;

3. Sản phẩm này không nên dùng trong trường hợp khẩn cấp;

4. Trong quá trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng vắc-xin phòng bệnh cần tránh nhiệt độ cao, tiếp xúc với thuốc khử trùng và ánh sáng mặt trời chiếu vào;

5. Dùng dụng cụ tiêm chủng vô trùng, cần sát trùng vị trí tiêm;

6. Sau khi pha loãng vắc-xin, tránh nhiệt độ cao, dùng hết trong thời hạn 1 tiếng;

7. Nên loại bỏ vắc xin và lọ vắc xin dư thừa sau khi đã khử trùng;

8. Không nên tiêm chủng trong vòng 30 ngày trước khi giết mổ súc vật.

Cất trữ và thời kỳ hữu hiệu:

Bảo quản ở nhiệt độ -150c, có hiệu lực trong 18 tháng.
Qui cách: 10 liều/lọ, 20 liều/lọ - 10 lọ/ hộp

Đóng gói: 50 hộp/ thùng

Điều tra mức độ hài lòng của khách hàng:

Để hiểu rõ, phân tích mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm này, vào giữa năm 2009 đến năm 2010 chúng tôi đã liên tục tiến hành điều tra mức độ hài lòng của khách hàng ở các phương diện như chất lượng, cách phục vụ sau khi bán sản phẩm, Kết quả điều tra như bản vẽ cho thấy:  
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